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Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN
CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ

Mã hồ sơ:

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □)
Đối tượng đăng ký: Giảng viên ; Giảng viên thỉnh giảng
Ngành: Tâm lý học; Chuyên ngành: Tâm lý học

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Thị Hương
2. Ngày tháng năm sinh: 25/09/1976; Nam ; Nữ ; Quốc tịch: Việt Nam;
Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:
4. Quê quán: Thanh Hồng, Thanh Hà, Hải Dương
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Hei Tower, số 1 Nguỵ Như Kon Tum, Nhân Chính,
Thanh Xuân, Hà Nội
6. Địa chỉ liên hệ: Căn 8/3 Tầng 11, Tháp 2, Toà Dolphin, số 6 Nguyễn Hoàng, Mỹ
Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại di động: 0965250976; E-mail: thienhuongtamly@gmail.com
7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm

2000 - tháng
8/2009

Bệnh viện tâm thần Trung ương I, Thường
Tín, Hà Nội

Kỹ thuật viên cao cấp y

Tháng 9/2009
- 2019

Trường Đại Học Lao động - Xã hội, 43 Trần
Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giảng viên

Tháng
12/2020

Trường Đại Học Lao động - Xã hội, 43 Trần
Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Giảng viên chính

Tháng 7/2019
đến nay

Trường Đại Học Lao động - Xã hội, 43 Trần
Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trưởng bộ môn Tâm lý học

Chức vụ: Hiện nay: Trưởng Bộ môn; Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng Bộ môn
Cơ quan công tác hiện nay: Bộ môn Tâm lý học, Khoa Công tác xã hội, Trường Đại
học Lao động - Xã hội

mailto:thienhuongtamly@gmail.com
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Địa chỉ cơ quan: 43 Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại cơ quan;
Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có):
8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm
Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có): ……………..……………………………….
Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm
hết hạn nộp hồ sơ):
9. Trình độ đào tạo:
Trình
độ

Ngành/ Chuyên
ngành

Ngày tháng cấp bằng; Số
bằng

Nơi cấp bằng
(trường, nước):

9.1. Đại
học

Ngành: Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm
lý giáo dục

Được cấp bằng Đại học
ngày 15/7/1999
Số văn bằng: B 168868

Trường Đại học sư
phạm Hà Nội

9.2. Đại
học

Ngành: Tiếng Anh
Chuyên ngành: Tiếng
Anh

Được cấp bằng Đại học
ngày 21/1/2011
Số văn bằng: 00002161

Trường Đại học
Phương Đông

9.3.
Thạc sĩ

Ngành: Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm
lý học

Được cấp bằng Thạc sĩ
ngày 5/4/2006
Số văn bằng: 2830

Trường Đại học sư
phạm Hà Nội

9.4.
Tiến sĩ

Ngành: Tâm lý học
Chuyên ngành: Tâm
lý học

Được cấp bằng Tiến sĩ
ngày 16/4/2014;
Số hiệu: 003031;
Số vào sổ cấp bằng: 322

Học viện Khoa học
xã hội, Viện Hàn
lâm Khoa học Xã
hội, Việt Nam.

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày…tháng…năm...ngành: …..
11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện Khoa
học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội, Việt Nam
12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành:
Tâm lý học
13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:
- Nghiên cứu về Sức khoẻ tâm thần
- Nghiên cứu về Tâm lý học học đường
14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:
- Đã hướng dẫn 06 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ ( 01 thạc sĩ
Tâm lý học; 05 thạc sĩ công tác xã hội)
- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: số lượng 11 đề tài (09 cấp Trường;
02 cấp Bộ).
- Đã công bố (số lượng) 47 bài báo khoa học, trong đó 13 bài báo khoa học trên tạp chí
quốc tế có uy tín; (trong đó có 08 bài báo là tác giả chính, 04 bài báo là tác giả liên hệ
và 01 bài báo tham gia).
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- Đã được cấp (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;
- Số lượng sách đã xuất bản 05, thuộc nhà xuất bản có uy tín;
- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt
giải thưởng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………….
15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):
- Giấy khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thường Tín năm 2000
- Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2013
- Giấy khen của Đảng uỷ Trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2017
- Giấy khen của Đảng uỷ Trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2023
16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời
hạn hiệu lực của quyết định): Không
B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ
1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:
- Có lập trường, tư tưởng vững vàng và phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ đạt chuẩn
về chuyên môn, nghiệp vụ; có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ của cơ quan và cấp
trên giao phó; có lý lịch bản thân rõ ràng, trong sạch.
- Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ của nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dục:

+ Chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của cơ quan, của địa phương.

+ Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín và danh dự của nhà giáo; tôn trọng, có
trách nhiệm, đối xử công bằng, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người học.

+ Chủ động, có trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu để nâng cao trình
độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, có năng lực giảng dạy tốt, luôn phấn
đấu trở thành tấm gương tốt cho người học.

+ Tích cực tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, khoá luận tốt nghiệp đại học, nhiệt
huyết trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, đào
tạo đại học, sau đại học. Luôn thực hiện công tác xây dựng tập thể đoàn kết, chia sẻ,
vững vàng và chủ động trong mọi hoạt động

+ Thường xuyên và tích cực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học. Tham gia
Hội thảo khoa học, công bố kết quả nghiên cứu khoa học trên các tạp chí khoa học có
uy tín trong nước và quốc tế

+ Tham gia các hoạt động chăm sóc cộng đồng: (Trung tâm tham vấn học đường;
Trung tâm người cao tuổi tại Hà Nội; Viện tâm lý lâm sàng) nhằm phòng ngừa, hỗ trợ,
can thiệp một số vấn đề trong lĩnh vực sức khoẻ tâm thần và nghiên cứu khoa học phát
triển bản thân.
2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:
- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 15
- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết
hạn nộp hồ sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):
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TT Năm học

Số lượng NCS

đã hướng dẫn Số lượng
ThS/CK2/
BSNT đã
hướng dẫn

Số đồ án,
khóa luận
tốt nghiệp
ĐH đã HD

Số giờ chuẩn gd
trực tiếp trên lớp

Tổng số giờ
chuẩn gd trực
tiếp trên lớp/số
giờ chuẩn gdquy
đổi/số giờ chuẩn
định mức (*)

Chính Phụ ĐH SĐH

1 2018-2019 1 0 642 0 642/846,6/240

2 2019-2020 1 0 915 0 915/823,5/240

3 2020-2021 1 0 544 0 544/644,0/240

03 năm học cuối

4 2021-2022 1 0 516 0 516/583,8/224

5 2022-2023 1 0 676 45 721/847,0/224

6 2023-2024 1 0 468 0 468/515,1/224

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm
theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông
tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày
31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ
GD&ĐT;
- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục
đại học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng
Bộ GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại
học, trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng
viên cơ hữu.
3. Ngoại ngữ:
3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: …………………………………
a) Được đào tạo ở nước ngoài:
- Học ĐH ; Tại nước: …………………..; Từ năm …… đến năm ………
- Bảo vệ luận văn ThS hoặc luận án TS hoặc TSKH ; tại nước: …
năm…
b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:
- Đại học Tiếng Anh
- Trường Đại học cấp bằng tốt nghiệp; Đại học Phương Đông; số bằng: 00002161;
năm cấp: 21/1/2011
c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:
- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:
- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước):

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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d) Đối tượng khác ; Diễn giải: .................................................................................
3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Đại học
4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng

TT
Họ tên NCS
hoặc HVCH/
CK2/BSNT

Đối tượng Trách nhiệm
hướng dẫn

Thời
gian
hướng
dẫn
từ…
đến…

Cơ sở đào tạo

Ngày,
tháng, năm
được cấp
bằng/có

quyết định
cấp bằng

NCS
HVCH
/CK2
/BSNT

Chính Phụ

1 Cao Thị Kim Mụi x x 2015-
2016

Học viện
KHXH 31/05/2017

2 Lê Thị Như Mai x x 2018-
2019

ĐHSP Hà
Nội 06/12/2019

3 Phùng Thị Thu
Trang x x 2018-

2019
Đại học Lao
động-Xã hội 10/01/2020

4 Phạm Trăng Thu x x 2019-
2020

ĐHSP Hà
Nội 18/12/2020

5 Vũ Thế Tiến x x 2022-
2023

Đại học Lao
động-Xã hội 05/04/2023

6 Đặng Duy Anh x x 2022-
2023

Học viện
KHXH 06/10/2023

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.
5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên:

TT Tên sách
Loại sách
(CK, GT,
TK, HD)

Nhà xuất
bản và năm
xuất bản

Số tác
giả

Chủ biên

Phần biên
soạn (từ
trang …
đến trang)

Xác nhận của cơ
sở GDĐH (số văn
bản xác nhận sử

dụng sách)

I Trước khi được công nhận TS

1 Đại cương chăm
sóc sức khoẻ
tâm thần

GT NXB
LĐXH, năm

2014

03 Nguyễn Sinh
Phúc

Chương 6.
Tr.127-150

Xác nhận sử dụng
sách số

1073/ĐHLĐXH,
ngày 06/6/2024

2 Tâm lý học lâm
sàng

GT NXB
LĐXH, năm

2014

02 Trần Thu
Hương

Chương 3;
Chương 4
Tr.67-115

Xác nhận sử dụng
sách số

1073/ĐHLĐXH,
ngày 06/6/2024

3 Những liệu pháp
tâm lý và cách
ứng phó với
những khó khăn
trong cuộc sống
của người bệnh
nghiện rượu

TK NXB
ĐHQGHN,
năm 2016

01 Nguyễn Thị
Hương

Xác nhận sử dụng
sách số

1073/ĐHLĐXH,
ngày 06/6/2024
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TT Tên sách
Loại sách
(CK, GT,
TK, HD)

Nhà xuất
bản và năm
xuất bản

Số tác
giả

Chủ biên

Phần biên
soạn (từ
trang …
đến trang)

Xác nhận của cơ
sở GDĐH (số văn
bản xác nhận sử

dụng sách)
4 Phát triển dịch

vụ chăm sóc- xã
hội cho trẻ mắc
bệnh tâm thần

CK NXB Dân
trí, năm
2018

08 Nguyễn
Trung Hải

Xác nhận sử dụng
sách số

1073/ĐHLĐXH,
ngày 06/6/2024

5 Đổi mới mô
hình cung cấp
dịch vụ cai
nghiện ma tuý
tại các cơ sở cai
nghiện

CK

NXB Dân
trí, năm
2024

10
Nguyễn Thị
Hương

Xác nhận sử dụng
sách số

1073/ĐHLĐXH,
ngày 06/6/2024

Trong đó: Có 02 giáo trình do NXB LĐXH xuất bản; 01 sách tham khảo do NXB
ĐHQG xuất bản và 02 sách chuyên khảo do NXB Dân trí xuất bản.
Lưu ý:
- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất
bản), nộp lưu chiểu, ISBN (nếu có)).
- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo;
HD: sách hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví
dụ: 17-56; 145-329).
6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu:

TT Tên nhiệm vụ khoa
học và công nghệ (CT,

ĐT...)

CN/PCN/TK Mã số và cấp
quản lý

Thời
gian
thực
hiện

Thời gian nghiệm thu (ngày,
tháng, năm)/Xếp loại KQ

I Trước khi được công nhận TS
1 Thực trạng giao tiếp

trong dạy học hợp tác
của giảng viên với sinh
viên trường Đại học Lao
động-Xã hội

Chủ nhiệm

Mã số: CT-
CTXH:08-

2011
ĐHLĐXH

2011-
2012

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 1533/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 08/11/2012
Xếp loại: Khá

II Sau khi được công nhận TS
2 Khả năng thích ứng với

đào tạo theo hệ thống
tín chỉ của sinh viên
trường Đại học Lao
động-Xã hội

Thành viên

Mã số: CS-
CTXH: 09-

2014
ĐHLĐXH

2014-
2015

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 920/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 10/07/2015
Xếp loại: Khá

3 Kỹ năng hoạt động xã
hội của sinh viên trường

Thành viên
Mã số:

CT2016- 03-08
01-

12/2016
Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 524/QĐ-ĐHLĐXH,
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TT Tên nhiệm vụ khoa
học và công nghệ (CT,

ĐT...)

CN/PCN/TK Mã số và cấp
quản lý

Thời
gian
thực
hiện

Thời gian nghiệm thu (ngày,
tháng, năm)/Xếp loại KQ

Đại học Lao động-Xã hội ĐHLĐXH ngày 13/03/2017
Xếp loại: Tốt

4 Nghiên cứu hành vi học
tập học phần Tâm lý
học đại cương của sinh
viên Trường Đại học
Lao động-Xã hội

Thư ký
Mã số:

CT2017-03-25
ĐHLĐXH

01-
12/2017

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 30/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 10/01/2018
Xếp loại: Tốt

5 Một số yếu tố ảnh hưởng
đến chất lượng dịch vụ
chăm sóc trẻ em tâm thần
tại Hà Nội

Chủ nhiệm
Mã số:

CT2017/03-30
ĐHLĐXH

01-
12/2017

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 219/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 08/02/2018
Xếp loại: Khá

6 Phát triển dịch vụ chăm
sóc xã hội đối với trẻ
em mắc bệnh tâm thần

Thư ký

Mã số:
CT2017-03-05
Bộ LĐTB&XH

12 tháng
Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 148/QĐ-LĐTBXH,

ngày 12/02/2018
Xếp loại: Đạt

7 Sự thích ứng nghề của
sinh viên chuyên ngành
Công tác xã hội trường
Đại học Lao động-Xã hội

Thư ký
Mã số:

CT2018- 03-30
ĐHLĐXH

01-
12/2018

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 774/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 18/04/2019
Xếp loại: Tốt

8 Nhu cầu dịch vụ công
tác xã hội trong trường
trung học phổ thông tại
thành phố Hà Nội

Thành viên
Mã số:

CT2018- 03-25
ĐHLĐXH

01-
12/2018

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 151/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 21/01/2019
Xếp loại: Tốt

9 Thực trạng ám sợ trường
học của học sinh trung
học cơ sở - Một số trường
hợp điển hình

Thành viên Mã số:
CT2021-02-42
ĐHLĐXH

1-
12/2021

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 2562/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 17/12/2021
Xếp loại: Khá

10 Đổi mới mô hình cung
cấp dịch vụ cai nghiện
ma túy tại các cơ sở cai
nghiện

Chủ nhiệm Mã số:
CB2021-13

Bộ LĐTB&XH

12 tháng Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 531/QĐ-LĐTBXH,

ngày 21/06/2022
Biên bản hội đồng đánh giá

ngày 30/03/2022.
Xếp loại: Đạt

11 Định hướng giá trị cho
sinh viên Trường Đại học
Lao động-Xã hội

Thành viên Mã số:
CT2023.04.31
ĐHLĐXH

1-
12/2023

Quyết định Hội đồng nghiệm
thu số 2245/QĐ-ĐHLĐXH,

ngày 16/11/2023
Xếp loại: Tốt
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- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ
nhiệm; TK: Thư ký.
7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo
khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):
7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:

T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

I Trước khi được công nhận TS
1. Đặc điểm tâm lý

của người bệnh
nghiện rượu và một
số định hướng can
thiệp

1 x Tạp chí Tâm lý
học,

ISSN: 1859-0098

Số 6
Tr.84-90

6/2013

2. Thực trạng cách
ứng phó của người
bệnh nghiện rượu
với những khó
khăn trong cuộc
sống

1 x Tạp chí Tâm lý
học,

ISSN: 1859-0098

Số 7
Tr.53-62

7/2013

II Sau khi được công nhận TS
a Bài báo khoa học quốc tế thuộc danh mục Scopus
3. Job Satisfaction

Amongst
Accountants:
The Case of
Accounting
Service Firms in
Hanoi

4 Research Journal
of Finance and

Accounting/2222-
1697

Vol 10, No
18,

134-139
https://doi
.org/10.717
6/RJFA/10-

18-16

9/2019

4. Corporate
Culture in the
Accounting
Service Firms in
Hanoi -
Application of
Theory of
Cameron &

5 Journal of
Economics,
Finance and
Management
Studies/2644-

0490

Vol 3, No
11, 167-
172

https://doi
.org/10.471
91/jefms/v
3-i11-02

11/2020

https://doi.org/10.7176/RJFA/10-18-16
https://doi.org/10.7176/RJFA/10-18-16
https://doi.org/10.7176/RJFA/10-18-16
https://doi.org/10.7176/RJFA/10-18-16
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

Quinn (1999)
5. Evaluation of

the
psychological
capital of
employees in
tourism firms in
Hanoi

2 x International
Journal of
Advanced

Multidisciplinary
Research and
Studies/ 2583-

049X

Vol 3, No
3, 611-616
https://ww
w.multirese
archjournal
.com/arclist

/list-
2023.3.3/id
-1282

5/2023

6. Influencing
corporate
culture on
internal control
in commercial
firms

5 x Journal of Law
and Sustainable
Development/
2764-4170

SCOPUS
Q2

Citescore:
0.6 (2022)

Vol 11, No
11, 1-23
https://doi.
org/10.559
08/sdgs.v1
1i11.1508

10/2023

7. Leader social
capital in real
estate firms:
Evaluation of
respondents

3 x Journal of Law
and Sustainable
Development/
2764-4170

SCOPUS
Q2

Citescore:
0.6 (2022)

Vol 12, No
1, 1-14

https://doi.
org/10.559
08/sdgs.v1
2i1.2739

01/2024

8. Influencing
Factors and
Prevalence of
Anxiety in
Medical
Students: A
Cross-Sectional
Study

5 x Journal of Public
Health and

Pharmacy/ 2775-
4952

SCOPUS
(chưa có

Q)

Vol 4, No
1, 46-55
https://doi.
org/10.563
38/jphp.v4i
1.5046

03/2024

9. Exploring
postpartum
depression in
the Vietnamese
moms scenario:

6 x Multidisciplinary
Reviews/ 2595-

3982

SCOPUS
(chưa có
Q),

Citescore:
0.1

Vol 7, No
6, 1-11

https://10.3
1893/multir
ev.2024129

03/2024.

https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://www.multiresearchjournal.com/arclist/list-2023.3.3/id-1282
https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1508
https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1508
https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1508
https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i11.1508
https://doi.org/10.56338/jphp.v4i1.5046
https://doi.org/10.56338/jphp.v4i1.5046
https://doi.org/10.56338/jphp.v4i1.5046
https://doi.org/10.56338/jphp.v4i1.5046
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

Risk factors
under a culture
perspective

10. Exploring career
decision-making
anxiety among
high school
students

6 x Multidisciplinary
Science Journal/
2675-1240

SCOPUS
Q4

Citescore:
0.1

Vol 6, No
9, 1-7

https://doi.
org/10.318
93/multisci
ence.20241

95

4/2024

11. Vietnamese
students’
awareness of
mental health
issues and
academic
burnout

5 ASEAN Journal
of Psychiatry/
2231-7791

ESCI Vol 25, No
3, 1-11

https://doi.
org/10.546
15/2231-
7805.4734

6

4/2024

12. Motivational
influence on
positive work
attitudes: An
exploration
among
Vietnamese
workers

3 Multidisciplinary
Reviews/ 2595-

3982

SCOPUS,
(chưa có
Q),

Citescore:
0.1

Vol 7, No
9, 1-7

https://10.3
1893/multir
ev.2024189

5/2024

13. Exploring the
impact of social
networking
usage on
attachment
styles and
mental health A
study among
college students
in Vietnam

5 x Multidisciplinary
Reviews/ 2595-

3982

SCOPUS
(chưa có
Q),

Citescore:
0.1

Vol 7, No
8, 1-12

https://doi.
org/10.318
93/multirev
.2024172

05/2024

https://doi.org/10.31893/multiscience.2024195
https://doi.org/10.31893/multiscience.2024195
https://doi.org/10.31893/multiscience.2024195
https://doi.org/10.31893/multiscience.2024195
https://doi.org/10.31893/multiscience.2024195
https://doi.org/10.54615/2231-7805.47346
https://doi.org/10.54615/2231-7805.47346
https://doi.org/10.54615/2231-7805.47346
https://doi.org/10.54615/2231-7805.47346
https://doi.org/10.54615/2231-7805.47346
https://10.31893/multirev.2024189
https://10.31893/multirev.2024189
https://10.31893/multirev.2024189
https://doi.org/10.31893/multirev.2024172
https://doi.org/10.31893/multirev.2024172
https://doi.org/10.31893/multirev.2024172
https://doi.org/10.31893/multirev.2024172
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

14. Psychological
happiness
among residents
of Da Nang city:
An analysis of
demographic
influences

5 x Multidisciplinary
Science Journal/
2675-1240

SCOPUS,
Q4,

Citescore:
0.1

Vol 6, No
12, 1-8
DOI:

https://10.3
1893/multi
science.202

4271

6/2024

15. Psychological
Stress in Parents
of Children with
Autism
Spectrum
Disorder

4 National Journal
of Community
Medicine/2229-

6816

SCOPUS
Q4

Citescore:
0.2

Vol 15, No 6,
451-460

https://doi.or
g/10.55489/
njcm.15062
0243909

6/2024

b Bài báo khoa học trong nước
16. Stress và stress

cuộc sống
1 x Tạp chí Tâm lý

học xã hội,
ISSN: 0866-8019

Số 2
Tr.49-55

2/2016

17. Giao tiếp trong
dạy học hợp tác
của giảng viên và
sinh viên Trường
Đại học Lao động
-Xã hội

1 x Tạp chí Tâm lý
học xã hội,

ISSN: 0866-8019

Số 5
Tr.120-131

5/2017

18. Mong muốn của
gia đình trẻ em
tâm thần đối với
các dịch vụ chăm
sóc trẻ em tâm
thần tại Hà Nội

1 x Tạp chí Tâm lý
học xã hội,

ISSN: 0866-8019

Số 6
Tr.100-108

6/2018

19. Tổng quan một số
vấn đề nghiên cứu
về ám sợ trường
học của học sinh
trung học cơ sở

2 Tạp chí Giáo dục
và xã hội,

ISSN: 1859-3917

Số đặc biệt
tháng 9
Tr.41-
44,74

9/2021

https://doi.org/10.55489/njcm.150620243909
https://doi.org/10.55489/njcm.150620243909
https://doi.org/10.55489/njcm.150620243909
https://doi.org/10.55489/njcm.150620243909
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

20. Một số yếu tố
ảnh hưởng đến
mô hình cung
cấp dịch vụ cai
nghiện ma túy
tại các cơ sở cai
nghiện

3 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN; 1859-0810

Số đặc biệt
tháng 9

Tr.293-295

9/2021

21. Nhu cầu sử dụng
dịch vụ cai nghiện
của người nghiện
ma tuý

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN; 1859-0810

Số đặc biệt
tháng 10
Tr.448-450

10/2021

22. Phát triển đội ngũ
giáo viên tiểu học
huyện Lâm Hà,
tỉnh Lâm Đồng
theo tiếp cận quản
lý nguồn nhân lực

2 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859 -
0810

Số 278
Tr.156-158

12/2021

23. Nội dung quản
lý phát triển đội
ngũ giáo viên
tiểu học huyện
Lâm Hà, tỉnh
Lâm Đồng theo
tiếp cận quản lý
nguồn nhân lực

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN; 1859-0810

Số 276
Tr.134-136

11/2022

24. Một số yếu tố
ảnh hưởng đến
định hướng giá
trị nghề của sinh
viên khối ngành
kinh tế

2 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN; 1859-0810

Số 278
Tr.42-44

5/2023

25. Hoạt động khảo
sát sàng lọc tâm
lý học sinh trường
trung học cơ sở

2 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN; 1859-0810

Số đặc biệt
tháng 5

Tr.395-397

5/2023
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

Lê Quý Đôn
26. Giải pháp nâng

cao hiệu quả
hoạt động công
tác xã hội trong
chăm sóc sức
khỏe cho người
tâm thần tại
Trung tâm công
tác xã hội tỉnh
Vính Long

2 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN; 1859-0810

Số đặc biệt
tháng 5

Tr.408-410

5/2023

27. Qúa trình triển
khai chương trình
hướngnghiệp“Gen
ZMovement”

2 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859-0810

Số 298
Tr.93-94

10/2023

28. Thực trạng chất
lượng cung cấp
dịch vụ tư vấn cho
người nghiện ma
tuý

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859-0810

Số đặc biệt
tháng 10
Tr.366-368

10/2023

29. Nhận thức và
biểu hiện giao
tiếp trong dạy
học hợp tác giữa
giảng viên và
sinh viên trong
giờ học

1 x Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 1
Tr.129-135

01/2024

30. Thực trạng dịch
vụ chăm sóc trẻ
em tâm thần tại
Hà Nội

1 x Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 1
Tr.166-176

01/2024

31. Hạnh phúc trong
lĩnh vực nghề
nghiệp của người

3 Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 3
Tr.144-153

3/2024
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

dân trên địa bàn
thànhphốĐàNẵng

32. Cảm nhận về
hạnh phúc trong
lĩnh vực quan hệ
gia đình-hôn
nhân của người
dân trên địa bàn
thành phố Đà
Nẵng

2 Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 3
Tr.184-195

3/2024

33. Cảm nhận hạnh
phúc và năng
lực thích ứng
nghề nghiệp của
giáo viên trung
học phổ thông
tại thành phố Đà
Nẵng

2 Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 3
Tr.215-229

3/2024

34. Một số giải pháp
và khuyến nghị
nhằm giải quyết
căng thẳng tâm lý
trong công việc

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859 -
0810

Số 309
Tr.347-350

3/2024

35. Tham vấn tâm
lý học đường và
thực trạng sức
khoẻ tinh thần của
học sinh trung học
phổ thông

1 x Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 4
Tr.135-141

4/2024

36. Một số khó khăn
trong học tập của
sinh viên Trường
Đại học Lao động
-Xã hội

1 x Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 4
Tr.190-196

4/2024
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

37. Vai trò của thực
hành tâm lý
trong hoạt động
trợ giúp tâm lý
học đường

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859 -
0810

Số đặc biệt
tháng 4

Tr.300-302

4/2024

38. Các yếu tố ảnh
hưởng tâm lý và
cách ứng phó
với khó khăn
trong học tập
của sinh viên
qua nghiên cứu
trường hợp

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859 -
0810

Số đặc biệt
tháng 5

Tr.319-321

05/2024

39. Thực trạng định
hướng giá trị
nghề của sinh
viên khối ngành
kinh tế biểu hiện
qua nhận thức,
thái độ và hành
vi tại Trường Đại
học Kinh tế tài
chính Thành phố
Hồ Chí Minh

2 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục, ISSN:
1859 - 0810

Số 312
Tr.336-338 05/2024

40. Phương án ứng
phó tâm lý với
khó khăn trong
học tập của sinh
viên trường Đại
học Lao động -
Xã hội

1 x Tạp chí Thiết bị
giáo dục,

ISSN: 1859 -
0810

Số 314
Tr.353-356

06/2024

41. Thái độ, hành vi
của giảng viên và
sinh viên trong
dạy học hợp tác tại

1 x Tạp chí Tâm lý
học Việt Nam,
ISSN: 0866-8019

Số 5
Tr.183-190

6/2024
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

trường đại học
42. Sức khoẻ tâm thần

của học sinh trung
học cơ sở: nghiên
cứu trường hợp tại
trườngMarieCurie
Hà Nội cơ sở Mỹ
Đình

1 x Tạp chí Tâm lý
học,

ISSN:1859-0098

Số 6
Tr.14-23

6/2024

c Báo cáo khoa học trong nước
43. Những biểu hiện

khó khăn trong
cuộc sống của
người bệnh nghiện
rượu: Gợi ý trong
can thiệp công tác
xã hội

1 x Hội thảo quốc tế
phát triển công tác
xã hội với chăm
sóc sức khỏe tâm
thần ở Việt Nam
trong bối cảnh hội

nhập

Tr.117-129 6/2015

44. Ứng phó với xúc
cảm tiêu cực của
học sinh trung học
cơ sở

3 x Kỷ yếu Hội thảo
khoa học Quốc tế
tâm lý học học
đường lần thứ 6;
Vai trò của tâm lý
học trường học
trong việc đảm
bảo sức khỏe tâm
lý cho học sinh và

gia đình

Tr.627-636 7/2018

45. Thực trạng tham
vấn tâm lý trong
lĩnh vực y tế tại
bệnh viện Thanh
Oai, Hà Nội

5 x Hội thảo quốc tế
tâm lý học và đạo
đức nghề tâm lý

học

Tr.575-582 9/2019

46. Thực trạng hoạt
động giáo dục
trong hỗ trợ trẻ

2 x Kỷ yếu Hội thảo
khoa học quốc tế
tâm lý học-giáo

Tr.774-779 10/2020
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T
T

Tên bài
báo/báo cáo

KH

Số
tác
giả

Là
tác
giả
chính

Tên tạp chí hoặc
kỷ yếu khoa
học/ISSN hoặc

ISBN

Loại Tạp
chí quốc
tế uy tín:
ISI,

Scopus
(IF, Qi)

Số lần
trích
dẫn

(không
tính tự
trích
dẫn)

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

tự kỷ tại Hà Nội dục học vì sự phát
triển học sinh và
nhà trường hạnh

phúc
47. Nhu cầu tham

vấn tâm lý của
học sinh trung
học cơ sở

2 x Kỷ yếu Hội thảo
khoa học Quốc tế
Tâm lý học, giáo
dục học trong bối
cảnh biến đổi xã
hội, NXB dân trí

Tr.247-255 8/2023

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học
quốc tế có uy tín mà ƯV là tác giả chính sau TS là 08 bài (bài số: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13,
14) , có 04 bài là tác giả liên hệ (bài số 4, 11,12, 15) và 01 bài tham gia (bài số 3)
7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc
ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)

TT Tên bài báo/báo
cáo KH

Số
tác
giả

Là tác
giả
chính

Tên tạp chí
hoặc kỷ yếu

khoa học/ISSN
hoặc ISBN

Thuộc danh
mục tạp chí uy
tín của ngành

Tập, số,
trang

Tháng,
năm

công bố

I Trước khi được công nhận PGS/TS
1

II Sau khi được công nhận PGS/TS
1

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học
uy tín của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: ………………………………

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích

TT Tên bằng độc quyền sáng
chế, giải pháp hữu ích

Tên cơ
quan cấp

Ngày tháng
năm cấp

Tác giả chính/
đồng tác giả Số tác giả

1

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích
được cấp, là tác giả chính sau PGS/TS: ……………………………………..…
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải
thưởng quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)

TT

Tên tác phẩm
nghệ thuật, thành
tích huấn luyện,
thi đấu TDTT

Cơ quan/tổ
chức công nhận

Văn bản công
nhận (số, ngày,
tháng, năm)

Giải thưởng cấp
Quốc gia/Quốc

tế
Số tác giả

1

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện,
thi đấu đạt giải thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau
PGS/TS: ...………….
8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương
trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại
học đã được đưa vào áp dụng thực tế:

TT Chương trình
đào tạo, chương
trình nghiên cứu
ứng dụng KHCN

Vai trò
ƯV (Chủ
trì/ Tham

gia)

Văn bản giao
nhiệm vụ (số,
ngày, tháng,

năm)

Cơ quan
thẩm định,
đưa vào sử

dụng

Văn bản đưa vào áp
dụng thực tế

Ghi
chú

1 Chương trình đào
tạoCửnhânCTXH

Tham gia Quyết định giao
số 2834/QĐ-

ĐHLĐXH ngày
05 tháng 11 năm
2020 của Hiệu
trưởng Trường
Đại học Lao
động-Xã hội;

Đại học
Lao động-
Xã hội

Quyết định nghiệm
thu số 1759/QĐ-
ĐHLĐXH ngày 13
tháng 10 năm 2021
của Hiệu trưởng

Trường Đại học Lao
động Xã hội.

2 Chương trình đào
tạo Thạc sĩ CTXH

Tham gia Quyết định giao
số 2834/QĐ-

ĐHLĐXH ngày
05 tháng 11 năm
2020 của Hiệu
trưởng Trường
Đại học Lao
động-Xã hội;

Đại học
Lao động-
Xã hội

Quyết định nghiệm
thu số 436/QĐ-

ĐHLĐXH ngày 03
tháng 02 năm 2021
của Hiệu trưởng

Trường Đại học Lao
động-Xã hội.

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay
thế*:
a) Thời gian được bổ nhiệm PGS
Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ………….……
b) Hoạt động đào tạo
- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): …….
- Giờ giảng dạy
+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …......



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước

19

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ……….…
- Hướng dẫn chính NCS/HVCH, CK2/BSNT:
+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu: . . . . . .
+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng
ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng
ThS/CK2/BSNT bị thiếu: Thay thế bằng bài báo đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín
c) Nghiên cứu khoa học
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu: ……...
- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)
Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu: …. ..
- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:
+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ; 04 CTKH
Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay
thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định: …………………
+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH
Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế
cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………
Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH
Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa
học sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số
25/2020/QĐ-TTg.
d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)
- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: ……………………………………
- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: …………………………
C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU
CHUẨN CHỨC DANH:

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước
pháp luật.

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2024
NGƯỜI ĐĂNG KÝ

Nguyễn Thị Hương

X


